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Lớp: K32.TUDO2         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 25.9.2022 Giờ thi: 07:30  Phòng thi: PM02-Nhà đa năng, Trường ĐH Nông Lâm 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 17L3071038 Trịnh Nguyễn Mạnh Cường Nam 28/06/1999 Thừa Thiên Huế  

2 02 20L3070010 Nguyễn Thị Mẫu Đơn Nữ 16/12/2001 Thừa Thiên Huế  

3 03 21L1020002 Hoàng Hà Giang Nam 24/11/2003 Thừa Thiên Huế  

4 04 21L3080030 Hoàng Văn Khải Nam 22/09/2003 Thừa Thiên Huế  

5 05 20L3070027 Lê Hồng Kỳ Nam 14/09/2002 Thừa Thiên Huế  

6 06 19L1054006 Nguyễn Văn Quang Lãm Nam 24/09/1992 Thừa Thiên Huế  

7 07 21L1020054 Phạm Công Nam Nam 18/03/2003 Thừa Thiên Huế  

8 08 21L1020042 Trần Vũ Hải Nguyên Nam 22/04/2003 Thừa Thiên Huế  

9 09 20L3070135 Lê Thị Thùy Nguyên Nữ 28/04/2002 Quảng Ngãi  

10 10 21L1020055 Đào Phi Rin Nam 23/05/2003 Thừa Thiên Huế  

11 11 22N250902 Trần Sắc Thái Nam 13/08/1991 Thừa Thiên Huế  

12 12 21L1040015 Lê Văn Thông Nam 18/10/2003 Thừa Thiên Huế  

13 13 21L1020022 Nguyễn Văn Thuận Nam 04/03/2003 Thừa Thiên Huế  

14 14 22N250903 Kiều Ngọc Thuỳ Thương Nữ 17/05/2004 Thừa Thiên Huế  

15 15 22N250901 Nguyễn Thị Như Thuỷ Nữ 06/04/1994 Thừa Thiên Huế  

16 16 21L1020049 Ngô Trung Nam 14/12/2003 Thừa Thiên Huế  

17 17 22N180901 Huỳnh Đình Tuân Nam 04/10/1989 Thừa Thiên Huế  

18 18 19L1054011 Nguyễn Thanh Tường Nam 06/10/1990 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 18 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 22  tháng 9 năm 2022 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


